    UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN


MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn Khoa học Lớp 4, Năm học 2021-2022
	Mạch nội dung
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	1. Ánh sáng
	Số câu
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	01
	01

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	9
	
	
	3
	9

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	2,0
	
	
	0,5
	2,0

	2. Vật chất và năng lượng
	Số câu
	
	
	03
	
	01
	01
	
	01
	04
	02

	
	Câu số
	
	
	1,5,6
	
	7
	8
	
	10
	1,5,6,7
	8,10

	
	Số điểm
	
	
	2,5
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	3,5
	3,0

	3. Thực vật và động vật
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	02
	

	
	Câu số
	2
	
	4
	
	
	
	
	
	2,4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	02
	04
	03
	01
	07
	03

	
	Số điểm
	1,0
	3,0
	4,0
	2,0
	5,0
	5,0


                                                                             Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


    UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN

                  
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Khoa học -  Lớp 4

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào? 

A. Gây mất ngủ


    B. Điếc lỗ tai


C. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinh


D. Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và người già.

Câu 2. Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?

A. Lá                    B. Thân                C. Rễ          D. Tất cả các ý trên.
Câu 3. Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua?


A. Kính
B. Quyển vở
    
C. Túi ni lông trắng
      D. Nước

Câu 4. Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?
A. Mới cấy.            B. Đẻ nhánh.         C. Làm đòng         D. Chín

Câu 5.  Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? 


A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí


B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.


C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.


D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

Câu 6: Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người?
A. Khí ô- xi.           B. Khí các-bô-níc.         C. Hơi nước.     D. Khí ni- tơ.

         Câu 7. Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? 

A. Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.

B. Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ.

C. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.

D. Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh nên chạm tay vào vật bằng đồng khi trời rét ta có cảm giác lạnh hơn.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 8. Lựa chọn các từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm trong các câu dưới đây cho phù hợp: (các-bô-níc,  vi khuẩn,  ni-tơ,  ô-xy )                
- Không khí gồm hai thành phần chính là …………….…... và …….……………

- Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa các thành phần khác như:  …………………., hơi nước, ………….………….bụi .

Câu 9.  Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với động vật? 

Câu 10. Ở gia đình và địa phương em cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? 

                                                                             Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ
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TRƯỜNG TH&THCS HÀ SEN


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Khoa học - Lớp 4

I.  TRẮC NGHIỆM 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	C

	Điểm
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0


II. TỰ LUẬN

Câu 8: (1 điểm, mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm) 
- Không khí gồm hai thành phần chính là ô-xy và ni-tơ.
- Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa các thành phần khác như: các-bô-níc, hơi nước, vi khuẩn, bụi .


Câu 9: (2 điểm, mỗi ý đúng được 1,0 điểm)
- Ánh sáng rất cần cho động vật. Loài vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm kiếm thức ăn, nước uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. 
- Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật.
Câu 10. (2 điểm, mỗi ý đúng được 1,0 điểm)
- Biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch: thu gom và xử lý phân, rác hợp lý, giảm bụi khói xe, bếp đun, bảo vệ rừng, trồng nhiều cây xanh…

- Trồng nhiều cây xanh quanh nhà, trường học, khu vui chơi công cộng của địa phương. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi qui định.

                                                                             Trân Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2022
	BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT
	NGƯỜI RA ĐỀ


